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Ngón út và ngón cái sơn hồng trắng có đường smile line
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Tổng
điểm
tối đa

Số điểm
thực tế
giám khảo
chấm

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

GIÁM KHẢO 3

GIÁM KHẢO 4

GIÁM KHẢO 4

GIÁM KHẢO 5

 
Nhìn từ mặt cắt đầu móng, mặt trên và lòng móng phải cong đều và đối xứng nhau. Hai cạnh
bên phải mỏng và đều như nhau. Toàn bộ thân móng phải mỏng nhất quán (không dày hơn
một tấm danh thiếp). Giám khảo sẽ ưu tiên kỹ thuật mài mỏng nhưng vẫn chắc chắn (độ khó
cao).

Vị trí Apex và độ vòm kiến trúc phải đặt chính xác, đồng nhất trên mỗi ngón, đảm bảo phom
dáng thanh lịch, không quá cao hay thô. Nhìn từ mặt bên, Apex nằm trong khoảng 25% - 50%
tính từ gốc giường móng. Lưu ý: Chỉ chọn duy nhất một vị trí cố định cho toàn bộ 5 ngón.

 
Độ dài phải đạt sự nhất quán và cân đối trên cả 5 móng với quy chuẩn: ngón út ngắn hơn
ngón áp út và ngón trỏ; ngón trỏ và ngón áp út ngắn hơn ngón giữa và ngón cái. Phép đo tính
từ vùng biểu bì đến tận cùng đỉnh nhọn khi nhìn từ trên xuống. Độ dài chuẩn tuân theo tỷ lệ
40% giường móng và 60% phần móng nối thêm (Ví dụ: Giường móng 16mm + Phần nối 24mm
= Tổng chiều dài 40mm) và chiều dài tổng thể phải tương đương với ngón giữa.

 
Phần móng nối phải chạy thẳng từ vòm trên xuống tận đỉnh móng, gặp vòm dưới tại một điểm
và phải đều nhau trên cả 5 ngón. Các đường cạnh bên không được rộng hơn chiều ngang
móng thật và không được dũa lẹm vào trong. Từ vách móng, hai cạnh phải thuôn dần  tạo
thành hình tam giác và kết thúc chính xác tại điểm nhọn sắc sảo của móng.

VÒM DƯỚI & ĐƯỜNG CẠNH BÊN DƯỚI (GÓC NHÌN NGANG) (20 ĐIỂM)
Các đường cạnh bên dưới phải thẳng, gọn gàng và kéo dài trực tiếp từ điểm khớp ở cả hai bên.
Chúng phải gặp vòm trên tại đúng điểm nhọn của móng khi nhìn nghiêng. Tuyệt đối không
được có khấc hay gờ ở vách móng. Khi quan sát từ mặt bên, hai đường cạnh bên dưới này phải
nằm trên cùng một độ cao (cân bằng hai bên).

 
Phom móng phải đạt sự đồng nhất và hoàn thiện tuyệt đối khi quan sát từ 3 hướng: hướng
giám khảo nhìn xuống, hướng người mẫu nhìn và góc nhìn nghiêng. Tổng thể móng phải tạo
thành một hình tam giác cân đối, thanh thoát với phần đầu móng kết thúc tại một điểm nhọn
hoắt.
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APEX (ĐIỂM CAO NHẤT) (20 ĐIỂM)

PHOM DÁNG (20 ĐIỂM)

ĐỘ DÀI MÓNG (20 ĐIỂM)

ĐỘ VÒM C-CURVE (20 ĐIỂM)

 VÒM TRÊN & ĐƯỜNG CẠNH BÊN (NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG & NHÌN NGHIÊNG) (20 ĐIỂM)
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GIÁM KHẢO 6

GIÁM KHẢO 6

GIÁM KHẢO 7

GIÁM KHẢO 8

GIÁM KHẢO 8

GIÁM KHẢO 9

GIÁM KHẢO 9

GIÁM  KHẢO 10

GIÁM KHẢO 10

Đắp sản phẩm đều, không bị bóng mờ, nổi bọt hay rỗ bề mặt. Kỹ thuật phải đồng nhất trên
cả 5 móng.

BỀ MẶT THÂN MÓNG (10 ĐIỂM)

Sản phẩm đắp phẳng, không có vết lồi lõm, bọt khí hay vân đá. Đường lằn giữa móng phải
sạch và thẳng. Màu sắc thân móng phải hợp với tông da (đối với móng trắng hồng). Có thể
chọn màu hồng trong, màu trong hoặc màu che khuyết điểm nhưng phải đồng bộ trên các
móng.

 
Không làm trầy xước hay gây đỏ da quanh móng. Sẽ bị trừ điểm nếu làm khách chảy máu
hoặc tổn thương da. Sản phẩm đắp phải mịn, không tạo gờ hay bị thiếu hụt. Móng nối nhìn
phải tự nhiên như móng thật.

HOÀN THIỆN | ĐỘ BÓNG TOP | ĐỘ SÁNG GƯƠNG (10 ĐIỂM)
Không để lại vết trầy do dũa, không có các điểm mờ nhám trên bề mặt. Sử dụng cây đánh
bóng hoặc gel bóng để đạt độ bóng tối đa. Cả 5 móng phải bóng loáng như gương.

 
Dáng đường cười phải đều nhau ở cả hai móng. Sản phẩm đắp phải đều tay để hai đầu móng
khớp nhau; không được có bóng mờ, vết lõm, bọt khí hay bị đục. Màu sắc tại đường cười phải
phân tách rõ rệt; phần chuyển màu về phía chân móng phải mượt, vuốt nhọn về hai bên khóe.
Đường cười phải cân đối với tổng thể bàn tay và dáng móng. Hai điểm nối của đường cười phải
cách đều hai bên rìa móng.

 
Form giấy hoặc móng giả phải khít hoàn toàn. Điểm nối móng giả phải được mài mịn, không để
lại vết. Gầm móng phải sạch bụi dũa, không dính keo hay sản phẩm thừa. Không gây đau hay
thương tích cho vùng mô quanh móng.

ĐỘ MỊN BỀ MẶT  (10 ĐIỂM)

Không còn vết dũa hay lỗ châm kim. Bề mặt móng sau khi hoàn thiện phải láng mịn, không
lồi lõm, không có điểm thô ráp hay bị xỉn màu.

 
Các họa tiết trang trí trên 3 móng có mới lạ và hợp thời không? Đánh giá mức độ phức tạp
của kỹ thuật. Độ nổi của họa tiết không quá 5mm.

TÍNH SÁNG TẠO (15 ĐIỂM)
Bạn có đang sử dụng các vật liệu và kỹ thuật nghệ thuật một cách sáng tạo và khéo léo không?
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KỸ THUẬT NỐI MÓNG (10 ĐIỂM)

VÙNG DA (10 ĐIỂM)

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ (15 ĐIỂM)

ĐƯỜNG CƯỜI| NGÓN ÚT & NGÓN CÁI (10 ĐIỂM)

KỸ THUẬT ĐẶT FORM / VỆ SINH (10 ĐIỂM)
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TỔNG ĐIỂM (220)

TỔNG ĐIỂM BÀI THI TỪ GIÁM KHẢO 6
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